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THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
SKU #372 | QUẾ ỐNG VIỆT NAM – CASSIA

BẢNG CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP / TIÊU CHUẨN THAM CHIẾU

CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ / GIỚI HẠN NGUỒN / PHÉP THỬ

Chiều dài ống 100–200 mm (quy cách tham khảo) Quy cách

Độ ẩm ≤12% (mức tham khảo đề xuất) Codex CCSCH discussion

Tro tổng ≤5% (mức tham khảo đề xuất) Codex CCSCH discussion

Tro không tan acid ≤1% (mức tham khảo đề xuất) Codex CCSCH discussion

Tinh dầu bay hơi ≥2 ml/100 g (mức tham khảo đề xuất) Codex CCSCH discussion

Cinnamaldehyde % trong tinh dầu, theo GC ISO 6538 / ISO 7609

Coumarin mg/kg, theo GC/HPLC Phương pháp GC/HPLC

Tạp chất ngoại lai % theo phân hạng ISO 6538:1997

Độ dày vỏ mm theo phân hạng ISO 6538:1997

Màu Nâu vàng đến nâu đỏ Đánh giá cảm quan

Mùi vị Thơm, cay ngọt đặc trưng Đánh giá cảm quan

NGUỒN TÀI LIỆU
ISO 6538:1997 Cassia; tài liệu thảo luận Codex CCSCH (mức ẩm/tro/tinh dầu là đề xuất, không gán thành yêu cầu ISO).

Thông số kỹ thuật được tổng hợp từ các tài liệu nghiên cứu, tiêu chuẩn và nguồn công bố có trích dẫn, dùng để tham khảo, không phải
điều kiện bắt buộc đối với mọi lô hàng. INDUSVINA sẽ cung cấp báo giá kèm thông số kỹ thuật chính xác, đáp ứng các yêu cầu cụ thể của
từng lô hàng.



